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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : PHI161 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC- LÊ NIN 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KDN

Thời gian : 9h00 - 20/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500020001015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Ba6.35.50007.5007724KD4HuyềnNguyễn ThanhK10.405.07541

Sáu phẩy Sáu6.66.00007.50077K12KCD5NgaNgô Hồng1213226172

Năm phẩy Tám5.84.500080077K15KDN1LinhNguyễn Thị Thùy1523139973

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN1ThịnhPhan Thị1523160684

Năm phẩy Sáu5.64.500070077K15KDN1BìnhNguyễn Thanh1523220845

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN1TuyềnNguyễn Thị Thanh1523241566

Đ. ChỉDCDC0007.50077K15KDN1SâmVõ Huyền1523241617

Bảy phẩy Năm7.57.500080077K15KDN1TrangNguyễn Thị Minh1523241638

Không0.02.50007.50067K15KDN1ThạchNguyễn Quang1523241729

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN1TruyềnĐỗ Thị Thanh15232418610

Năm phẩy Tám5.84.500080077K15KDN1VânTrần Lê15232419011

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN1KimPhan Thị15232419312

Sáu phẩy Chín6.96.500080077K15KDN1PhượngLâm Thị15232419413

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN1DungLê Hoàng15232420614

Bảy7.07.00007.50067K15KDN1OanhTrần Thị Hoàng15232421215

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN1NghĩaLữ Thị Như15232421716

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN1HòaPhạm Thị Bích15232422017

Năm phẩy Sáu5.64.50007.50067K15KDN1NhungHồ Thị Hồng15232422718

Không0.03.500070067K15KDN1HuệLưu Thị15232422819

Sáu6.05.00007.50077K15KDN1DươngTrần Thị Kiều15232422920

Sáu6.05.00007.50077K15KDN1DiễmLê Thị Thuý15232423521

Năm phẩy Bảy5.74.500080067K15KDN1LưuNguyễn Thị Hồng15232423922

Bảy7.07.00007.50067K15KDN1TrangNgô Thị Mai15232424423

Sáu phẩy Bốn6.45.50007.50078K15KDN1LongNguyễn Văn15232425524

Sáu phẩy Một6.15.000080077K15KDN1SươngNguyễn Thị Thu15232426325

Năm phẩy Bảy5.74.50007.50077K15KDN1LiênNguyễn Thị Ngọc15232426926

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN1TrangLê Thị Ngọc15232428327

Bảy phẩy Bốn7.47.500080067K15KDN1LanLê Thị Thanh15232428428

Sáu phẩy Ba6.35.50007.50077K15KDN1GiaLê Thị Bình15232428629

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN1MinhĐặng Thị Nguyệt15232428830
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3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.
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MÃ
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Sáu phẩy Tám6.86.500080067K15KDN1HươngNguyễn Thị Thu15232429131

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN1ThuầnLê Thị Hạnh15232429532

Đ. ChỉDCDC00070067K15KDN1DũngTrương Viết15232430633

Sáu phẩy Chín6.96.500080077K15KDN1LinhMai Thị Thùy15232431034

Sáu phẩy Chín6.96.500080077K15KDN1ThảoTrương Thị Phương15232431135

Sáu phẩy Ba6.35.50007.50077K15KDN1YếnLê Thị Hải15232431236

Sáu phẩy Bảy6.76.000080077K15KDN1NgaNguyễn Thị Thanh15232432237

Sáu phẩy Sáu6.66.000080067K15KDN1HạLê Thị Khánh15232559938

Đ. ChỉDCDC0006.50067K15KDN1LâmNguyễn Thanh15232560139

Sáu phẩy Một6.15.000080077K15KDN1AnhHồ Xuân Quỳnh15232560240

Đ. ChỉDCDC00070077K15KDN1TrâmBùi Thị Bích15232600241

Sáu6.05.00007.50077K15KDN1HảiVõ Văn15232636842

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN1VyNguyễn Vũ Na15235623143

Sáu6.05.000080067K15KDN2ThuỷĐoàn Thị Thu14242474344

Sáu phẩy Bảy6.76.50007.50067K15KDN2HồngNguyễn Thị15231397945

Nợ HPPP00000000K15KDN2HạnhDương Thị Mỹ15231402546

Sáu phẩy Bảy6.76.000080077K15KDN2TâmDương Thị15232416047

Sáu phẩy Tám6.86.500080067K15KDN2HươngNguyễn Thị Lan15232416248

Bảy7.07.00007.50067K15KDN2QuỳnhNguyễn Phan Tú15232416549

Không0.03.500070067K15KDN2CảnhMai Đức15232417050

Sáu phẩy Sáu6.66.500070067K15KDN2SangNguyễn Đức15232417451

Sáu phẩy Bốn6.45.500080077K15KDN2ThảoĐặng Thị Thu15232417652

Sáu phẩy Bảy6.76.500070077K15KDN2DiễmNguyễn Thị Ngọc15232418053

Sáu phẩy Chín6.96.500080077K15KDN2LinhNguyễn Thùy15232418254

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN2TrâmHuỳnh Phan Thục15232419555

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN2ThươngHồ Thị Hồng15232419756

Sáu phẩy Sáu6.66.000080067K15KDN2ThắngNguyễn Quang15232421157

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN2DungNguyễn Thị15232421458

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN2ThảoVõ Thanh15232423059

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN2NhiTrần Thị Yến15232423260
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    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
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MÃ
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Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN2LyNguyễn Thị Trúc15232423861

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN2MơLê Thị15232425062

Bảy phẩy Sáu7.68.00007.50067K15KDN2TúPhạm Thị Cẩm15232425263

Bảy7.07.00007.50067K15KDN2NhungNguyễn Thị Hoài15232425464

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN2HoàngBùi Thị Ngọc15232425665

Bảy phẩy Năm7.57.500080077K15KDN2TrangNguyễn Thị Thuỳ15232425866

Sáu phẩy Sáu6.66.500070067K15KDN2DuyNguyễn Văn15232426667

Sáu phẩy Bốn6.45.500080077K15KDN2LiênNguyễn Thị15232427068

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN2VânLê Thị Khánh15232427169

Bảy phẩy Năm7.58.000080066K15KDN2PhượngNguyễn Thị Kim15232427370

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN2ViTrần Thị Thuỳ15232427771

Bảy phẩy Sáu7.68.00007.50067K15KDN2TrangLê Thị Huyền15232428072

Bảy7.07.00007.50067K15KDN2NguyênDương Cao15232428173

Sáu phẩy Tám6.86.50007.50077K15KDN2GiangTrần Thị Lệ15232428274

Bảy phẩy Một7.17.000080067K15KDN2NgânLâm Thị Kim15232429375

Bảy phẩy Một7.17.000080067K15KDN2PhướcNguyễn Thị Lương15232430376

Năm phẩy Chín5.95.00007.50067K15KDN2CôngHoàng Văn15232430877

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN2AnhNguyễn Thị Lan15232431878

Sáu phẩy Sáu6.66.500070067K15KDN2TrúcLê Nguyễn Hoàng15232432379

Bảy phẩy Một7.17.00007.50077K15KDN2YếnTrần Thị15232433080

Năm phẩy Năm5.54.000080067K15KDN2HùngBùi Mạnh15232574981

Không0.03.000070077K15KDN2LongTrần Văn15232595282

Bảy7.07.00007.50067K15KDN2HậuPhạm Thị Ngọc15232595583

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN2MinhPhan Thị Hồng15232636684

Năm phẩy Sáu5.64.000080077K15KDN2HằngNguyễn Thị15241337485

Bảy phẩy Chín7.98.000080078K15KDN2ThịnhTrần Thị15252599486

Năm phẩy Sáu5.64.000080077K15KDN3TâmNguyễn Thị Minh15231409687

Không0.01.00007.50067K15KDN3HưngVõ Quốc15232208288

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN3DuyênHoàng Thị15232415189

Sáu phẩy Một6.15.000080077K15KDN3TrangLê Thị Thuỳ15232415590
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ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN3HươngThái Thị Thanh15232415791

Năm phẩy Bảy5.75.00006.50067K15KDN3ThànhNguyễn Ngọc15232416492

Năm phẩy Sáu5.64.000080077K15KDN3HiềnNguyễn Thị Thanh15232416993

Năm phẩy Ba5.34.00006.50077K15KDN3LyPhạm Thị Ánh15232417994

Đ. ChỉDCDC0007.50077K15KDN3DiệpHuỳnh Thị Ngọc15232418195

Sáu phẩy Hai6.25.500070077K15KDN3NghĩaNguyễn Huy15232418796

Bảy phẩy Một7.17.00007.50077K15KDN3ThảoĐinh Thị Thanh15232418897

Sáu6.05.00007.50077K15KDN3VânNguyễn Thị Tường15232419898

Sáu phẩy Bốn6.46.000070067K15KDN3CườngNguyễn Ngọc15232420799

Bảy phẩy Bốn7.47.50007.50077K15KDN3MyĐặng Thị Trà152324213100

Nợ HPPP00000000K15KDN3NgânNguyễn Thị Thanh152324221101

Bảy phẩy Sáu7.68.00007.50067K15KDN3NgọcLê Thị152324223102

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN3TrangNguyễn Thị Thảo152324225103

Năm phẩy Bốn5.44.00007.50067K15KDN3HàBùi Thị Thu152324233104

Sáu phẩy Bốn6.46.000070067K15KDN3ThươngNguyễn Hoài152324241105

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN3ThúyPhạm Châu152324246106

Sáu phẩy Ba6.36.00006.50067K15KDN3AnhTrần Thị Kim152324260107

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN3HằngPhạm Thị152324265108

Bảy phẩy Một7.17.00007.50077K15KDN3LiênNguyễn Thị152324275109

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN3NhànLê Thị152324278110

Sáu phẩy Ba6.35.50007.50077K15KDN3PhươngNguyễn Thị152324287111

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN3NhớHoàng Thị152324290112

Sáu phẩy Sáu6.66.00007.50077K15KDN3ThơNguyễn Thy152324294113

Sáu phẩy Sáu6.66.000080067K15KDN3XuânLê Thị Thanh152324304114

Năm phẩy Tám5.85.000070067K15KDN3TrungNguyễn Thành152324315115

Bảy phẩy Ba7.37.50007.50067K15KDN3DungNguyễn Thuỳ152324320116

Sáu phẩy Bốn6.46.000070067K15KDN3TrâmTrần Thị Kim152324329117

Năm phẩy Tám5.85.000070067K15KDN3SinhThái Bá152324331118

Sáu phẩy Bốn6.46.000070067K15KDN3VũLê Quang152325777119

HoãnHH00080077K15KDN3OanhHà Thị Kim152326170120
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    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
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ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500020001015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
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Sáu phẩy Năm6.56.000070077K15KDN3TươiLê Thị152333254121

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN3ThiệnNguyễn Trung152515942122

VắngVV00000000K15KDN3ThươngPhan Thị Huỳnh152523682123

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN4PhượngTrần Thị Kim152314095124

Bảy phẩy Năm7.58.000070067K15KDN4HuệĐỗ Thị Hồng152324150125

Bảy phẩy Bảy7.78.000080067K15KDN4TrangNguyễn Thị Xuân152324158126

Không0.03.000080067K15KDN4TuyềnNguyễn Thị Thu152324159127

Không0.03.000080077K15KDN4NhơnPhan Thành152324167128

Không0.03.00007.50077K15KDN4DiễmHuỳnh Thị Ngọc152324178129

Năm phẩy Bốn5.44.000070077K15KDN4NgaNguyễn Trần Tố152324183130

Năm phẩy Chín5.95.00007.50067K15KDN4DiệpNguyễn Thị Minh152324184131

Sáu phẩy Bảy6.76.000080077K15KDN4HằngPhạm Thị Thu152324196132

Bảy phẩy Bảy7.78.00007.50077K15KDN4ThảoChâu Thị152324202133

Không0.00.50007.50067K15KDN4LyTrần Thị Ánh152324203134

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN4TâyNguyễn Thị Sang152324208135

Không0.03.00006.50067K15KDN4LuậnPhạm Đắc152324222136

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN4LiễuPhạm Thị Thuý152324226137

Bảy phẩy Hai7.27.000080077K15KDN4HươngLê Thị Hồng152324237138

Năm phẩy Tám5.85.000070067K15KDN4TrườngNguyễn Xuân152324242139

Sáu6.05.000080067K15KDN4ThuỷLê Thị Thu152324245140

Bảy phẩy Một7.17.000080067K15KDN4HoaLê Thị Thanh152324247141

Sáu phẩy Bảy6.76.000080077K15KDN4DuyênNguyễn Thị Mỹ152324257142

Sáu6.05.000080067K15KDN4NgọcLê Thị Thảo152324261143

Bảy phẩy Ba7.37.50007.50067K15KDN4NhạnPhan Thị Thanh152324262144

Sáu phẩy Sáu6.66.000080067K15KDN4PhươngNguyễn Thị Lan152324267145

Bảy phẩy Một7.17.000080067K15KDN4LongNgô Thị152324272146

Sáu phẩy Sáu6.66.000080067K15KDN4VũNguyễn Lâm Oanh152324276147

Bảy phẩy Một7.17.000080067K15KDN4ThoàiBùi Thị152324289148

Bảy phẩy Năm7.57.500080077K15KDN4VânPhan Thị Hồng152324299149

Bảy7.07.00007.50067K15KDN4HàThái Việt152324301150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : PHI161 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC- LÊ NIN 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KDN

Thời gian : 9h00 - 20/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500020001015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Chín7.98.000080078K15KDN4HươngTrần Thị152324302151

Nợ HPPP00000000K15KDN4YếnĐỗ Thị Hải152324305152

Bảy phẩy Tám7.88.000080077K15KDN4ÁnhHoàng Thị Nguyệt152324314153

Sáu phẩy Bảy6.76.000080077K15KDN4TrangLê Huyền152324319154

Sáu phẩy Hai6.26.000060067K15KDN4LêTrần Thị Minh152324321155

Sáu phẩy Năm6.56.00007.50067K15KDN4ChâuLê Trương Trân152324328156

Sáu phẩy Hai6.25.500070077K15KDN4SươngLê Thị Thu152325598157

Sáu phẩy Một6.15.000080077K15KDN4OanhLê Thị Kiều152325600158

Sáu phẩy Bảy6.76.000080077K15KDN4QuỳnhNguyễn Thị Thanh152326367159

Sáu phẩy Một6.15.000080077K15KDN4NgânTrần Thị Thảo152353489160


